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MẪU GHI CHÉP CỦA TỔ TRƯỞNG
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
	Ngày,
tháng
	Vệ sinh
	Đi trễ
	Truy bày
	Điểm
Tốt
	KSB
	KLB
	MTT
	Cúp tiết
	Đồng phục
	Đạo
đức
	Chửi
thề
	Vô lễ
	…
	Ghi
chú

	Thứ bảy
3/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ hai
5/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
9/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:
Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU GHI CHÉP CỦA PHÓ HỌC TẬP
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
	Ngày, tháng
	Nội dung
	Tổ 1
	Tổ 2
	Tổ 3
	Tổ 4
	Tổng
	Ghi chú

	Thứ bảy
3/9/2022
	Điểm tốt
	
	
	
	
	
	

	
	KSB
	
	
	
	
	
	

	
	KLB
	
	
	
	
	
	

	
	Quay cóp
	
	
	
	
	
	

	
	Vô lễ
	
	
	
	
	
	

	
	Cúp tiết
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	Thứ hai
5/9/2022
	Điểm tốt
	
	
	
	
	
	

	
	KSB
	
	
	
	
	
	

	
	KLB
	
	
	
	
	
	

	
	Quay cóp
	
	
	
	
	
	

	
	Vô lễ
	
	
	
	
	
	

	
	Cúp tiết
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
9/9/2022
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:
Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU GHI CHÉP CỦA PHÓ TRẬT TỰ
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
	Ngày, tháng
	Nội dung
	Tổ 1
	Tổ 2
	Tổ 3
	Tổ 4
	Tổng
	Ghi chú

	Thứ bảy
3/9/2022
	Truy bài
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 1
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 2
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 3
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 4
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	
	

	Thứ hai
5/9/2022
	Truy bài
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 1
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 2
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 3
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 4
	
	
	
	
	
	

	
	Tiết 5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
9/9/2022
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:
Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU GHI CHÉP CỦA PHÓ LAO ĐỘNG
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
1. Tổ … trực tuần …..
	Ngày, tháng
	Người trực
	Đầu 
giờ
	Tiết học
	Cuối 
giờ
	Ghi chú

	
	
	
	Tiết 1
	Tiết 2
	Tiết 3
	Tiết 4
	Tiết 5
	
	

	Thứ hai
5/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ ba
6/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ bảy
10/9/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Lao động trái buổi (Nếu có):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhận xét chung:
Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU GHI CHÉP CỦA PHÓ VĂN THỂ
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
	Ngày, tháng
	Nội dung
	Tổ 1
	Tổ 2
	Tổ 3
	Tổ 4
	Ghi chú

	Thứ bảy
3/9/2022
	Trang trí lớp
	
	
	
	
	

	
	Chăm sóc cây (lớp)
	
	
	
	
	

	
	Phong trào: (Nếu có) 
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	Thứ hai
5/9/2022
	Trang trí lớp
	
	
	
	
	

	
	Chăm sóc cây (lớp)
	
	
	
	
	

	
	Phong trào: (Nếu có) 
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
9/9/2022
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:
Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MẪU GHI CHÉP CỦA THỦ QUỸ LỚP
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
	STT
	Họ và tên 
	THÁNG …..
	Ghi chú

	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Báo cáo và nhận xét:
	Báo cáo số tiền tuần 1 của tháng ……
	Báo  cáo số nội dung thu chi

	- Tiền còn : ………………………………..……
- Thu: ……………………………………...……
- Chi: …………………………….…………..….
- Tổng còn lại: …………………………………..

	- Nội dung chi: ……………………………...…..……
…………………………………………………...……
………………………………………....…………..….
- Khoản thu khác (Nếu có): …………………………..
………………………………………....…………..….


	Báo cáo số tiền tuần 2 của tháng ……
	Báo  cáo số nội dung thu chi

	- Tiền còn : ………………………………..……
- Thu: ……………………………………...……
- Chi: …………………………….…………..….
- Tổng còn lại: …………………………………..

	- Nội dung chi: ……………………………...…..……
…………………………………………………...……
………………………………………....…………..….
- Khoản thu khác (Nếu có): …………………………..
………………………………………....…………..….


	Báo cáo số tiền tuần 3 của tháng ……
	Báo  cáo số nội dung thu chi

	- Tiền còn : ………………………………..……
- Thu: ……………………………………...……
- Chi: …………………………….…………..….
- Tổng còn lại: …………………………………..

	- Nội dung chi: ……………………………...…..……
…………………………………………………...……
………………………………………....…………..….
- Khoản thu khác (Nếu có): …………………………..
………………………………………....…………..….


	Báo cáo số tiền tuần 4 của tháng ……
	Báo  cáo số nội dung thu chi

	- Tiền còn : ………………………………..……
- Thu: ……………………………………...……
- Chi: …………………………….…………..….
- Tổng còn lại: …………………………………..

	- Nội dung chi: ……………………………...…..……
…………………………………………………...……
………………………………………....…………..….
- Khoản thu khác (Nếu có): …………………………..
………………………………………....…………..….


MẪU GHI CHÉP CỦA LỚP TRƯỞNG
Tuần: ….., Từ ngày …/ …/ ………. đến Từ ngày …/ …/ ……….
1. Tổng hợp:
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng hợp báo cáo của tổ
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	Tổ 1
	Tổ 2
	Tổ 3
	Tổ 4
	
	

	1
	Vệ sinh
	
	
	
	
	
	

	2
	Đi trễ
	
	
	
	
	
	

	3
	Truy bày
	
	
	
	
	
	

	4
	Điểm Tốt
	
	
	
	
	
	

	5
	KSB
	
	
	
	
	
	

	6
	KLB
	
	
	
	
	
	

	7
	MTT
	
	
	
	
	
	

	8
	Đồng phục
	
	
	
	
	
	

	9
	Cúp tiết
	
	
	
	
	
	

	10
	Đạo đức
	
	
	
	
	
	

	11
	Chửi thề
	
	
	
	
	
	

	12
	Vô lễ
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


2. Ghi chép: (Nội dung báo cáo cần thiết của BCSL)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Nhận xét chung:
- Ưu điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Khuyết điểm: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Phương hướng tới:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
